Câu hỏi ĐÁP ÁN  CN9 23-24
 
Bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì nào? Nêu cách bón.
* Đáp án
* Hướng dẫn giải
- Bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì khi cây chưa hoặc đã ra hoa,sau khi thu hoạch quả.
- Cách bón:Tiến hành bón phân thúc vào rãnh, hố theo mép tán cây, sâu từ 15-20cm, rộng 20-30cm.Bón xong, lấp đất kín.Có thể hoà phân vào nước để tưới
Câu hỏi :
 
Vì sao cần tạo hình và sửa cành cho cây ăn quả? Người ta thường tạo hình và sửa cành vào những thời kỳ nào của cây?
* Hướng dẫn giải
Cần tạo hình và sửa cành:  
Tạo hình: bộ khung khoẻ đế chịu áp lực.
Sửa cành: chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân.
3 thời kỳ  
Đốn tạo hình.
Đốn tạo quả.
Đốn phục hồi.
Câu hỏi :
 
Trình bày giá trị của việc trồng cây ăn quả.  
Hướng dẫn giải
* Giá trị của việc trồng cây ăn quả
- Giá trị dinh dưỡng cao:chứa nhiều chất đạm,chất béo,chất khoáng,vitamin…
- Có khả năng chữa một số bệnh (huyết áp cao, suy nhược thần kinh...)          
- Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bánh kẹo, đồ hộp, rượu,...Là mặt hàng xuất khẩu kinh tế cao.                                                                                        
- Có tác dụng đến bảo vệ môi trường sinh thái. Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm đẹp cảnh quan,...            


Câu 1. Nghề trồng cây ăn quả có mấy đặc điểm?
A. 3                                                                         B. 4
C. 5                                                                         D. 6
Đáp án: C
Câu 2. Nghề trồng cây ăn quả có mấy yêu cầu đối với người lao động?
A. 1                                                                         B. 2
C. 3                                                                         D. 4
Đáp án: C
Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:
+ Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.
+ Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.
+ Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.
Câu 3. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện mấy công việc?
A. 1                                                                         B. 2
C. 3                                                                          D. 4
Đáp án: C
Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:
1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.
2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.
Câu 4. Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:
A. Cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng
B. Cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác
Đáp án: C
Giải thích: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là: cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Câu 5. Cây ăn quả có ý nghĩa với đối tượng nào?
A. Con người
B. Xã hội
C. Thiên nhiên môi trường
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Giải thích: Cây ăn quả có ý nghĩa rất lớn với : con người, xã hội và thiên nhiên môi trường
Câu 6. Việc trồng cây ăn quả mang lại mấy giá trị?
A. 1                                                                         B. 2
C. 3                                                                         D. 4
Đáp án: D
Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:
1. Giá trị dinh dưỡng
2. Chữa được một số loại bệnh
3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …
4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Câu 7. Nguồn dinh dưỡng từ cây ăn quả cần thiết cho lứa tuổi nào?
A. Người già
B. Trẻ nhỏ
C. Thanh niên
D. Mọi lứa tuổi
Đáp án: D
Giải thích: Nguồn dinh dưỡng từ quả rất cần thiết cho mọi lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau.
Câu 8. Bộ phận nào của cây ăn quả có tác dụng chữa bệnh?
A. Rễ
B. Lá
C. Vỏ cây
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Giải thích: Các bộ phận của cây như: rễ, lá, vỏ cây, hoa, hạt có khả năng chữa một số bệnh như suy nhược thần kinh, dạ dày, tim mạch, cao huyết áp, …
Câu 9. Rễ cây ăn quả được chia làm mấy loại?
A. 1                                                                         B. 2
C. 3                                                                         D. 4
Đáp án: B
Giải thích: Rễ cây ăn quả được chia làm 2 loại: rễ cây mọc thẳng và rễ cây mọc ngang.
Câu 10. Cây ăn quả có loại hoa nào sau đây?
A. Hoa đực
B. Hpa cái
C. Hoa lưỡng tính
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án: D
Câu 11. Đặc điểm của hoa cái là:
A. Nhị phát triển, nhụy không phát triển
B. Nhụy phát triển, nhị không phát triển
C. Có nhị và nhụy cùng phát triển
D. Cả 3 đáp án trê
Đáp án: B
Giải thích:
+ Hoa đực: Nhị phát triển, nhụy không phát triển
+ Hoa cái: Nhụy phát triển, nhị không phát triển
+ Hoa lưỡng tính: Có nhị và nhụy cùng phát triển
Câu1 2. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về:
A. Địa điểm
B. Thiết kế vườn ươm
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Đáp án: C
Câu 11. Đối với phương pháp nhân giống hữu tính, cần lưu ý gì?
Giải thích: Đối với phương pháp nhân giống hữu tính, cần lưu ý 2 điểm:
+ Biết đặc tính chín của hạt để có biện pháp xử lí phù hợp.
+ Gieo hạt trên lướng hoặc trong bầu đất phải tưới nước, phủ rơm rạ để giữ ẩm và chăm sóc thường xuyên cho cây phát triển tốt.
Câu 13.  Thế nâo là chiết cành? Giâm cành? Ghép?
+ Chiết cành: Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
+ Giâm cành:  Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.
+ Ghép: Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.
 
Câu hỏi: Em hãy  phân tích các bước thực hiện giâm cành
Bước 1. Cắt cành giâm
Dùng dao sắc cắt vát cành giâm có đường kính 0,5cm thành từng đoạn 5 – 7cm, có từ 2 – 4 lá. Bỏ ngọn cành và phần sát thân cây mẹ, cắt bớt phiến lá.
Bước 2. Xử lý cành giâm
Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ , nhúng sâu từ 1 - 2 cm trong thời gian 5 - 10 giây. Sau đó vẩy cho khô.
Bước 4. Chăm sóc cành giâm
Tưới nước thường xuyên dưới dạng sương mù đảm bảo cho đất, cát và mặt lá luôn ẩm.
Phun thuốc trừ nấm và vi khuẩn.
Sau khi giâm khoảng 15 ngày, kiểm tra thấy rễ mọc nhiều, dài và hơi chuyển từ màu trắng sang màu vàng thì chuyển ra vườn ươm hoặc đưa vào bầu đất
Giải  thích tai sao khi giâm cành cần phải cắt bớt  lá và cắt bớt phiến lá
[bookmark: _GoBack]Cắt bớt một phần lá để: giảm bớt sự thoát hơi nước, đảm bảo cân bằng giữa nước hút vào và nước mất đi
Cắt  bớt phiến lá:  để giảm sự thoát hơi nước của cành giâm. 










